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1 Ai Lê Vi 07/02/2010 Nam 6A Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Luân Hồ Thị Hanh 0944718086 x

2 H Tu Su Rinh Byă 23/04/2010 Nữ 6A Buôn Jăt A Ê-đê Y Krông Niê H Mat By ă 0389852103 x Chưa liên  lạc được 

3 Mó Lơi 27/01/2010 Nữ 6A Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Nát Mó Klôp chủ hộ đi vắng

4 Mó Út 30/03/2010 Nữ 6A Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Xanh Mó Toàn 0363171605 x không có Số điện thoại

5 Hoàng Đinh Thảo Vi Ayua 07/08/2010 Nữ 6A Buôn Mò Ó Bru-Vân Kiều Ai Xiên Định Thị Bình 0364135729 x

6 Ai Trong 21/11/2010 Nam 6A Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Cao Sản Mó Lịch 0945314492 x

7 Trương Quang Nhãn 12/05/2010 Nam 6A Buôn Ra Lu Kinh Trương Quang Vũ Nguyễn Thi Ha 0355925324 x

8 Mó Nhị 16/07/2010 Nữ 6A Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Mến Mó Đăm 0944192904 x

9 Mó Moăq Kê Sing 07/06/2010 Nữ 6A Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Palu Ayuăn Hồ Thị Hưng 0364227960 x

10 Lê Quỳnh Bảo Châu 29/04/2010 Nữ 6A Thôn Quảng Tân Kinh Lê Minh Trí Châu Thị Quỳnh Trâm 0934766463 x

11 Y Tho Mas Niê 05/01/2010 Nam 6A Buôn Jắt B Ê-đê Y Suôn Niê Mó Mắt 0835612447 x

12 Y - Sê Kia Byă 12/10/2010 Nam 6A Buôn Jắt B Ê-đê Y Tri Niê H Vit By ă 0329119716 x

13 Mó Hanh 11/02/2010 Nữ 6A Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Đậu Mó Tập 0913872440 x

14 Mó Vi 05/02/2010 Nữ 6A Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Lu Mó Bai 0905107314 x Chưa gặp được phụ huynh

15 Mó Tuyền Niê 11/10/2010 Nữ 6A Buôn Jắt B Bru-Vân Kiều Ai Phân H Ta Tiết Niê 0339881934 x

16 Mó Phi 30/07/2010 Nữ 6A Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Mân Mó Rây 0944192904 x

17 Mó Tuyết 13/09/2010 Nữ 6A Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Mứt Mó Mê 0399167747 x

18 Mó Miên 03/10/2009 Nữ 6A Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Cao Hồ Thị Hương 0965371328 x Gặp ph, đt thường

19 Ai Nhiên 18/07/2010 Nam 6A Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Dinh Mó Dang 0376407392 x

20 Ai Mac Si Đôn 05/03/2010 Nam 6A Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Hoàng Mó Tác 0352174262 x Đã gặp PH, nhưng điện thoại thường

21 Ai Sa Nir 01/10/2010 Nam 6A Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Sao Mó Hồng 0397136735 x

22 Ai Sa Nor 01/10/2010 Nam 6A Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Sao Mó Hồng 0397136735 x

23 Nguyễn Đức Dưỡng 21/12/2010 Nam 6A Thôn Tân Bình Kinh Nguyễn Đức ĐượcPhạn Thị Quý 0377359872 x

24 Hoàng Ngọc Bảo Thắng 22/10/2010 Nam 6A Thôn Đức Tân Kinh Hoàng Ngọc TrungTạ Thị Vy 0337012504 x PH nhờ GVCN hướng dẫn vào học online

25 Nguyễn Thị Khiếu 02/01/2010 Nữ 6A Buôn Tà Đỗq Kinh Nguyễn Văn NgangMó Vinh 0345681231 x

26 H RuDinh Êya 07/12/2010 Nữ 6A Buôn  Jắt A Ê-đê Y De Bkrông H Linh Êya 0357351565 x

27 H - Êwa Niê 31/12/2009 Nữ 6A Buôn  Jắt A Ê-đê Y Thinh Ml ô H - Diuan Niê 0583170326 x Điện thoại thường
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28 Huỳnh Văn Quốc 25/01/2010 Nam 6A Thôn Nghĩa Tân Kinh Huỳnh Văn Phong Đinh Thị Bi Hèn 0344428139 x Có điện thoại thông minh

29 Mó Hiềng 02/11/2010 Nữ 6A Buôn Roang Đơng Bru-Vân Kiều Ai Thi Mó Vi A học ghép với mó hà

30 Ai LiBing 15/11/2010 Nam 6A Buôn Roang Đơng Bru-Vân Kiều Ai Vân Hồ Thị Cúc 0332299697 học ghép với mó hà

31 Ai Boât 01/12/2010 Nam 6A Buôn Roang Đơng Bru-Vân Kiều Ai Tân Mó Đia 0399511014 x

32 Ai Nhị 12/01/2009 Nam 6A Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Thuộc Hồ Thị Thanh X Chưa gặp được phụ huynh

33 Hồ Thị Hằng 29/11/2010 Nữ 6A Buôn Tà Đỗq Kinh Hoồ Sâm Mó Năm 0915625846 x

34 Mó Tuyết 30/04/2010 Nữ 6A Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Tar Lai Pí Thai 0364434661 X

35 Trịnh Văn Thời 14/06/2010 Nam 6A Thôn Tân Bình Kinh Trịnh Văn Tám Nguyễn Thị Dung Chùa phước huệ

36 Lục Thị Ngọc Lệ 15/07/2010 Nữ 6A Vụ Bổn Sán Chỉ Lục Anh Văn Mó Chu Chưa liên lạc được

37 Nguyễn Văn Nhơn 17/01/2010 Nam 6A Kinh Chưa gặp được phụ huynh

38 Võ Thị Thùy 11/09/2010 Nữ 6A Thôn 1 - Hòa An Kinh Võ Đông Lê Thị Hồng 0867912962 x

39 Nguyễn Lệ Thiện Nhân 20/06/2010 Nam 6B Thôn Quảng Tân Kinh Nguyễn Lê Hùng Nguyễn Thị Thanh Thủy0978378103 x

40 H' Dịp Niê 13/08/2010 Nữ 6B Buôn Jắt B Ê-đê Y Kroong Niê H' Yen Niê 0794681047 x Không LL được

41 Mó Tá Túc 11/08/2010 Nữ 6B Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Ta Pưng Mó Nai 0366641317 Không LL được

42 Mó Kim Thảo 07/07/2010 Nữ 6B Buôn Roang Đơng Bru-Vân Kiều Ai Nhua Mó Nghiêng 0344963516 x

43 Lê Thị Thu Hằng 23/08/2010 Nữ 6B Thôn Quảng Tân Kinh Lê Thanh Lệnh Nguyễn Thị Hạnh 0942751379 x

44 Ai Đạt 12/07/2010 Nam 6B Buôn Roang Đơng Bru-Vân Kiều Ai Luyên Ayua Mun Dung 0327752278 x

45 Triệu An 25/04/2010 Nam 6B Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Sinh Hồ Thị Bắn 0326583033 x

46 Mó Yên Thôn 22/03/2010 Nữ 6B Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Thoại Dinh 0385913049 x

47 Mó Sa Na 19/09/2010 Nữ 6B Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Mang Mó Kim

48 Mó Quỳnh 05/09/2010 Nữ 6B Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Giải Mun Thúy Loan 0395132006 x

49 Y Phúc Kbuôr 02/04/2010 Nam 6B Buôn  Jắt A Ê-đê Y Tân Kbuôr kg có giấy khai sinh 0975426508 x

50 Y Lợi Kbuôr 04/12/2009 Nam 6B Buôn  Jắt A Ê-đê Y Lũn Niê H Non Kbu ôr 0918050098 Không LL được

51 H Bil Ha Êya 30/03/2010 Nữ 6B Buôn  Jắt A Ê-đê Y Đa Vit Byă H Năm Êya 0393975865 x

52 Mó Dam 24/10/2010 Nữ 6B Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Phôn Mó Ram 0365405129 Đã gặp PH, nhưng không có điện thoại

53 Mó Gòn 20/06/2010 Nữ 6B Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Vít Mó Ơn 0339664534 x

54 Moq So Ri 18/01/2010 Nữ 6B Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Mẹc Mó Tuang 0397757163 x

55 Mó Kan Úc 16/07/2009 Nữ 6B Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Pá Khâm Mó Lô 0385205906 x

56 Mó Sa Mai 24/09/2010 Nữ 6B Buôn Jắt B Bru-Vân Kiều Ai Chênh H Rỹ Niê 0373732640 x

57 Mó Nhí 26/09/2009 Nữ 6B Buôn Jắt B Bru-Vân Kiều Ai Niêu Mó Thanh 0889413086 x

58 Ai Sê En 16/09/2010 Nam 6B Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Mu Mó Ven

59 Ai Phây 09/03/2010 Nam 6B Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Nhân Hô Thị Miên 0377067075 x

60 Ai Khuyết 15/07/2010 Nam 6B Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Xanh Hồ Thị Toi 0397863654 x

61 Ai Danh 30/04/2010 Nam 6B Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Công Mó Chim

62 Ai Ngân 23/03/2010 Nam 6B Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Phi Lip Mó Phiên Đã gặp PH, nhưng không có điện thoại



63 Nguyễn Phi 29/03/2010 Nam 6B Thôn Tân Bình Kinh Nguyễn Thụ Châu Thị Luận 0384748082 x Không LL được

64 Trần Văn Lộc 14/04/2010 Nam 6B Thôn Đức Tân Kinh Trần Tấn Thu Lê Thị Kiều Thu 0359938438 x HS đang ở SG chưa về được

65 Châu Thị Ánh Như 21/11/2010 Nữ 6B Thôn Tân Bình Kinh Châu Văn Cảnh Nguyễn Thị Châu 0394510229 x

66 H' LaNa Niê 11/04/2010 Nữ 6B Buôn  Jắt A Ê-đê Y Nhinh Ksơr H Rup Niê 0335519601 x Chị em)

67 Y Thuyn Niê 01/01/2010 Nam 6B Buôn  Jắt A Ê-đê Y Dhuân Niê H Yuôn Niê 0335519601 x

68 Tuấn Thị Minh An 30/09/2010 Nữ 6B Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Tuấn Lê Thị Hoa

69 Mó Hà 17/09/2010 Nữ 6B Buôn Roang Đơng Bru-Vân Kiều Ai Ngư Hồ Thị Chung 03462014833 x

70 Ai U Tan 15/06/2009 Nam 6B Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Nuc Sôm Bla 0377506985 x

71 Ai Tiếp Pa Tưng 25/11/2009 Nam 6B Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Diệp H Yon Niê Chưa liên lạc được

72 Ai Quý 27/10/2010 Nam 6B Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Tuường Mun Khuyên Chưa liên lạc được

73 Ai Kiêu Soan 08/07/2010 Nam 6B Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Long Mó Ba 0905317336 x

74 Mó Hê 27/05/2009 Nữ 6B Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Hưng Rua 0987425630 x Đã gặp PH, Điện thoại loại thường

75 Mó Thanh Hóa 28/07/2010 Nữ 6B Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Trân Mó Phơi 0348119972 x

76 Võ Văn Trung 02/06/2010 Nam 6B Thôn Nghĩa Tân Kinh Võ Văn Binh Võ Thị Xí Muội 0964595714 x Có Điện thoại thông minh

77 Cao Thị Hạnh Kbuôr 25/11/2009 Nữ 6B Buôn  Jắt A Kinh Cao Xuân Sơn H En Kbuôr 0835363615 x Số điện thoại của cậu

Ai Đương 20/08/2010 Nam 6B Buôn Roang Đơng Bru-Vân Kiều Ai Khoang Mó Hội Mới tuyển

78 Vương Đình Thế Ngọc 31/01/2010 Nam 6C Buôn Roang Đơng Kinh Vương Đình Hải Nguyễn Thị Tuyết Nhung0982411521 x

79 H RuZin Êya 07/12/2010 Nữ 6C Buôn  Jắt A Ê-đê Y Der Bkr ông H Linh Êya 0396724924 x

80 Mó LaviQ 19/02/2010 Nữ 6C Buôn Tà Rầu Ê-đê Ai Duân Mó Phân 0383920064 x

81 Mó Lem 10/06/2010 Nữ 6C Buôn Tà Rầu Ê-đê Ai Thuân Mó A Hun 0927044864 x

82 Phan Ngọc Bảo Nhi 30/09/2010 Nữ 6C Thôn Đức Tân Kinh Phạm Văn Thành Lê Thị Ngọc Vy 0905331904 x

83 Lê Thị Thanh Hằng 12/02/2010 Nữ 6C Buôn Mò Ó Kinh Lê Thanh Hùng Nguyễn Thị Hiền 0369154003 x

84 Đoàn Công Quốc 26/08/2010 Nam 6C Thôn Đức Tân Kinh Đoàn Văn Thành Hồ Thị Liên 0706083427 x

85 Phan Hữu Hải 06/06/2010 Nam 6C Buôn Mò Ó Kinh Phan Văn Nhàn Trương Thị Hồng Cúc 0944887242 x

86 Mó Tuyên 06/12/2010 Nữ 6C Buôn Mò Ó Ê-đê Ai Bích Mó Thủy 0352135591 x

87 Mó Nên 21/02/2010 Nữ 6C Buôn Tà Đỗq Ê-đê Ai Xâu Mó Lữ 0794649006 x

88 Mó U 15/10/2010 Nữ 6C Buôn Tà Đỗq Ê-đê Bloan Lê Hem Hồ Thị Tuyết 0869398012 x

89 Y Sương Kbuôr 06/09/2010 Nam 6C Buôn  Jắt A Ê-đê Y Blũy Blô H Lem Kbu ôr ko dùng đt x

90 Y-Khuôn Niê 24/10/2010 Nam 6C Buôn Jắt B Ê-đê Y Br Niê Mó Ni Ăng 0365033461 x

91 H My Rang Kbuôr 02/09/2010 Nữ 6C Buôn Jắt B Ê-đê Y Khor Ksơr H Nger Kbuôr 0857708797 x

92 Ai Úc 18/01/2010 Nam 6C Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Chảo Pí Chiến 0363051418 x Đã gặp PH, nhưng không có mạng

93 Mó La Vi 14/03/2009 Nữ 6C Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Bảo Mó Đốp 0355275367 x

94 Móq Khi Ra-Yoq 03/08/2009 Nữ 6C Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Chuai Hồ Thị Hòa 0385021878 x

95 Mó Vuốt 07/06/2009 Nữ 6C Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Hòa Bình Mó Dâng 0387067430 x

96 Mó Tra 19/06/2010 Nữ 6C Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Ku Mó Hương 0358641331 x



97 Ai Huynh Hóc 20/04/2009 Nam 6C Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Khới Mó Tính Xiêm La 0774791900 x

98 Ai Riếp 03/04/2010 Nam 6C Buôn Mò Ó Bru-Vân Kiều Ai Mi Đak Mó Lá 0377953640 x ghép voi e Ai Hậu

99 Ai Nai 24/05/2010 Nam 6C Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai A Yup Mó Dệt 0338897422 x Đã gặp PH, nhưng không có mạng

100 Ai Sa Míc 16/05/2010 Nam 6C Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Ho Liap Mó Đót 0987492542 x Đã gặp PH, nhưng không có mạng

101 Ai Xa La Tháp 06/04/2010 Nam 6C Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Xiếc Hồ Thị Dưng 0911932613 x Đã gặp PH, nhưng không có mạng

102 Đoàn Ngọc Thiện 30/11/2010 Nam 6C Thôn Tân Bình Kinh Đoàn Văn Danh Phan Thị Tâm 0986208508 x học cùng với phi

103 Phạm Văn Lời 26/09/2010 Nam 6C Thôn Đức Tân Kinh Phạm Quyết Ngô Thị Bé Hoa 0946285374 x

104 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 25/06/2009 Nữ 6C Thôn Tân Bình Kinh Nguyễn Hữu Tín Nguyễn Thị Kim Thương0988744080 x

105 H' Li Zơr Kbuôr 08/11/2009 Nữ 6C Buôn  Jắt A Ê-đê Y Blek Niê H Glên Kbuôr ko dùng đt x

106 Y Phúc Kbuôr 02/04/2010 Nam 6C Buôn  Jắt A Ê-đê Y Tuyên Niê H Dũn Kbuôr 0975426508 x

107 Mó Tưm 17/11/2010 Nữ 6C Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Kiên Hồ Thị Nao 0827410001 x

108 Mó Kên 14/04/2010 Nữ 6C Buôn Mò Ó Bru-Vân Kiều Ai Ta Miên Mó Phênh 0335681536 x

109 Mó Tỗng Xuyên 25/10/2010 Nữ 6C Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Cá Mó Phúc 0397881795 x

110 Ai Ngoan 28/09/2009 Nam 6C Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Băng Mó Choâm ko có dt x

111 Ai Hậu 28/01/2010 Nam 6C Buôn Mò Ó Bru-Vân Kiều Ai Linh A Mó Hip Chuah 0966433170 x

112 Sỗm Ai Vẽ 19/08/2010 Nữ 6C Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Nhàn Hồ Thị Lịch 0344308575 x

113 Mó Hê 25/05/2010 Nữ 6C Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai A Toam Hồ Thị Khoa 0382714617 x

114 Mó Ly 11/02/2009 Nữ 6C Buôn Mò Ó Bru-Vân Kiều Ai Đua Mó Dung ko có đt x ghép với e Ai Hậu

115 Lâm Đức Linh 03/09/2010 Nam 6C Thôn Nghĩa Tân Kinh Lâm Xuân Hạnh Nông Thị Vân 0339941912 x

116 Ai Quý Ayua 10/10/2009 Nam 7A Buôn Mò Ó Bru-Vân Kiều Ai Vinh Ayua Hồ Thị Liên ghép voi e Bu Chí Dũng

117 Y - Sê Bkrông 10/09/2009 Nam 7A Buôn Jắt A Ê-đê Y - Lao Niê Mó Đê  0967045826 x

118 Mõ Bông 20/03/2009 Nữ 7A Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Mó Giáp 0356108849 x

119 H - Za Ly Byă 23/09/2009 Nữ 7A Buôn Jắt A Ê-đê Y Hon Niê H Dứt Byă 0373987018 x

120 Ai Của Cải 19/10/2009 Nam 7A Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Phích H - Nĩp Byă 0332503078 x p/h k nghe máy

121 Ai Y Bảo Châu 04/01/2008 Nam 7A Buôn Jắt A Bru-Vân Kiều Ai Khăn Mó H' Tư Doanh Niê 0815355753 x

122 Bu Chí Dũng 17/07/2009 Nam 7A Buôn Mò Ó Bru-Vân Kiều Ai Phuôm Mó Hiền 0972793226 x

123 Võ Văn Tấn Hậu 18/01/2009 Nam 7A Buôn Roang Đơng Kinh Võ Văn Phúc Tống Thị Thanh 0932524747 x

124 Huỳnh Thị Kim Huyền 22/11/2009 Nữ 7A Thôn Nghĩa Tân Kinh Huỳnh Văn Đảnh Trần Thị Bé 0377134582 x

125 Y Na An Kbuôr 26/01/2009 Nam 7A Buôn Jắt A Ê-đê Y Yuk Kbuôr Mun Kpap RaLu 0945532347 x

126 Mó Khiếu 04/09/2008 Nữ 7A Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Ta Xăm Mó Hiệp 0333335459 x

127 Võ Anh Kiệt 01/01/2009 Nam 7A Thôn Đức Tân Kinh Võ Thanh Bình Võ Thị tám 0855225425 x

128 Ai Đang Xiêm La 17/10/2009 Nam 7A Buôn Roang Đơng Bru-Vân Kiều Ai Dừa Xiêm La Hồ Thị Nhuận 0585674893 x

129 Phạm Văn Lợi 24/05/2009 Nam 7A Thôn Đức Tân Kinh Phạm Quyết Ngô Thị Bé Hoa 0847226726 x học ghép với em Võ Anh Kiệt lớp 7A cùng thôn

130 Mó Gia Mỹ 22/06/2009 Nữ 7A Buôn Jắt A Bru-Vân Kiều Ai Hùng Ra Lu Mó Mưng 0911611279 x

131 Ai Y Bảo Kiếm Niê 15/11/2008 Nam 7A Buôn Jắt A Bru-Vân Kiều Ai Thanh Noan H' Ni En 0967941118 học ghép với bạn Anh



132 H Minh Huy Niê 10/08/2008 Nữ 7A Buôn Jắt A Ê-đê Y - Thanh Mlô H' Sô Ri Niê chưa có SĐT

133 Lê Bảo Anh Niê 01/01/2009 Nữ 7A Buôn Jắt A Kinh Lê Trọng Quế Mó H' Loan Niê 0949119129 x

134 Mó Phai 15/10/2009 Nữ 7A Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Cước Mó Hồng Ra Lu 0359264344 x

135 Phạm Văn Tiến Phát 13/03/2009 Nam 7A Buôn Roang Đơng Kinh Phạm Văn Giáp Nguyễn Thị Tâm 0948274545 x

136 Chế Thị Trúc Quyên 07/08/2009 Nữ 7A Thôn Đức Tân Kinh Chế Dữ Võ Thị Viên 0829886878 x

137 Mó Ra 13/06/2009 Nữ 7A Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Xan Mó Tai 0911932613 x Đã gặp PH, nhưng không có mạng

138 Đoàn Thị Anh Thư 26/05/2009 Nữ 7A Thôn Đức Tân Kinh Đoàn Tiến Nông Nguyễn Thị Bích Kiển 0394132393 x x

139 Phan Hữu Tiến 14/04/2009 Nam 7A Buôn Mò Ó Kinh Phan Văn Nhàn Dương Thị Cúc 0944887242 x

140 Võ Văn Toàn 06/04/2009 Nam 7A Buôn Mò Ó Kinh Võ Văn Lịch Nguyễn Thị Thật 0395129934 x ghép với e Bu Chí Dũng

141 Mó Truyền 26/10/2009 Nữ 7A Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Hồ Văn Lộc Mó Xuân 0971606084 x

142 Mó Vu 01/12/2009 Nữ 7A Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Khắt Mó Đương 0523061284 x

143 Lê Thị cẩm Vy 21/01/2009 Nữ 7A Thôn Quảng Tân Kinh Lê Thanh Hải Ngô Thị Phượng 0948507576 x

144 Mó Xa La Vy 21/02/2009 Nữ 7A Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Blắng Ai Khoa Mó Thao 0399219816 x

145 Trịnh Gia Vỹ 10/12/2009 Nam 7A Thôn Tân Bình Kinh Trịnh Minh VươngPhạm Thị Bích Phương 0889443689 x

146 Ai Âu 13/12/2009 Nam 7B Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Sa Bai Mó Vê 0822917094

147 Mó Bi 04/06/2009 Nữ 7B Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Hêl Mó Dung 0385734183 x

148 Y Duy Byă 30/01/2009 Nam 7B Buôn Jắt A Ê-đê Y - Thăm Êban H - Ngỗn Byă 0374048494 x

149 Mó H Sô Chan 07/05/2009 Nữ 7B Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều B Lông Ai Truyền H - Wu Byă 0336389132 x nhà không có điện thoại

150 Trần Thị Diệu Châu 15/10/2009 Nữ 7B Thôn Quảng Tân Kinh Trần Minh Điệp Nguyễn Thị Mỹ Viển 0326021547 x

151 Ai Chúc 04/11/2009 Nam 7B Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Mắt Mó Nam 0327167533 x

152 Mó Diêm 01/02/2009 Nữ 7B Buôn Mò Ó Bru-Vân Kiều Ai Dưm Mó Hiếu 0948871315 x

153 Võ Văn Đạt 01/12/2009 Nam 7B Thôn Đức Tân Kinh Võ Văn Tiến Nguyễn Hồng Mai 0386816438 x đang ở sóc trăng chưa về được

154 Mó Gòn 20/09/2009 Nữ 7B Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều A Piên Mó Tiên 0339610422 x

155 Mó Hiếu 01/11/2009 Nữ 7B Buôn Mò Ó Bru-Vân Kiều Ai Cư Hô Thị Tiên 0935897961 không liên lạc được

156 H Lang Kbuôr 05/06/2009 Nữ 7B Buôn Jắt B Ê-đê Y- Nai Niê H' I Ăm Kbuôr 0865018185 x học cùng bạn

157 Nguyễn Văn Kỳ 01/01/2009 Nam 7B Thôn Quảng Tân Kinh Nguyễn Văn TrườngTrần Thị Bích Ngọc 0344345202 x

158 Nguyễn Ngọc Mai Lâm 13/10/2009 Nữ 7B Buôn Roang Đơng Kinh Nguyễn Viết DũngNguyễn Thị Hiền 0384847751 x

159 Nguyễn Thị Trà My 28/03/2009 Nữ 7B Thôn Đức Tân Kinh Nguyễn Tấn ThànhVõ Thị Cẩm Thảo 0352093961 x

160 Cao Thị Thùy Nhiên 04/09/2009 Nữ 7B Thôn Đức Tân Kinh Cao Xuân Bảo Võ Thị Xuân Sanh 0816557379 x

161 Trương Quang Nho 30/06/2009 Nam 7B Buôn Ra Lu Kinh trương Quang Vũ Nguyễn Thị Hà 0392176787 x

162 Mó Lan Như 04/08/2009 Nữ 7B Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Mó Quan 0372878692 x

163 Y An Gim Niê 06/05/2009 Nam 7B Buôn Jắt A Ê-đê Y Sô Niê H Rek Niê 0912282761 x

164 Y Rô Gin Niê 20/01/2009 Nam 7B Buôn Jắt A Ê-đê Y Lum Byă H Yuan Niê 0945309887 x

165 Ai Pan 22/06/2009 Nam 7B Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Choai Mó Nhâm 0367366684 x

166 Châu Vũ Phong 27/08/2009 Nam 7B Thôn Tân Bình Kinh Châu Văn Quang Võ Thị Thu Hoa 0977245293 x



167 Mó Phôn 23/11/2009 Nữ 7B Buôn Roang Đơng Bru-Vân Kiều Ai Thăn Mó Mơ 0349863099 học ghép với mó trúc

168 Mai Phan Trúc Phương 24/12/2009 Nữ 7B Buôn Tà Rầu Kinh Mai Rô Trí Phan Thị Nhiệm không liên lạc được

169 Trần Lâm Phương 29/05/2009 Nữ 7B Thôn Nghĩa Tân Kinh Trần Ngọc Bích Lâm Thị Hoài 0972820453 x

170 Mốq Đê Bô Ra 04/03/2009 Nữ 7B Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Mó Thu 0989342045 x

171 Ai Bu Rin 25/06/2009 Nam 7B Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Chuẩn H' En Niê 0898351071 x học với bạn

172 Mó July Sung 27/10/2009 Nữ 7B Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai A Đên Mó Đam 0342308675 x không liên lạc được

173 Lê Tấn Tiến 28/01/2009 Nam 7B Thôn Nghĩa Tân Kinh Lê Tấn Kiên Lê Thị Tâm 0989321914 x

174 Ai Tư 19/04/2009 Nam 7B Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai A Luân Mó Diêm Không gặp được PH

175 Mó Xiên 22/04/2009 Nữ 7B Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai A chê Mó Hanh 0828802247 x

176 Mó An 25/01/2009 Nữ 7C Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều B Lóng Lê Hem Hồ Thị Tuyết 0869398012 x

177 Mó Ngọc Anh 22/07/2009 Nữ 7C Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều B Lắng Lê Huyền Hồ Thị Thuyên 0342429138 x

178 Cao Thái Bình 26/07/2009 Nam 7C Thôn Đức Tân Kinh Cao Văn Thái Nguyễn Thị Mến 0909025769 x

179 Y - Chủc Bkrông 07/06/2009 Nam 7C Buôn Jắt B Ê-đê Y Sô Niê H' Brok Bkrông 0388418850 x

180 Ai Lý Du Coong 25/05/2009 Nam 7C Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Viết Mó Phan 0941780309 không có mạng

181 Lê Thị Thùy Diệu 09/12/2009 Nữ 7C Thôn Nghĩa Tân Kinh Lê Tuấn Minh Huỳnh Thị Huệ 0384374835 x học ghép với Phương 7B thôn Nghĩa Tân

182 Mó Dung 20/03/2009 Nữ 7C Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Bưnh Mó Năm 0835622447 không liên lạc đươc

183 Nguyễn Lê Tấn Duy 16/04/2009 Nam 7C Thôn Quảng Tân Kinh Nguyễn Tấn Tư Lê Thị Kim Hoa 0976150393 học ghép

184 Mó Mê Hi 03/09/2009 Nữ 7C Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Chia Mó Yat 0848711447 x không liên lạc được

185 Mó Hoài 15/08/2009 Nữ 7C Buôn Roang Đơng Bru-Vân Kiều Ai Ta Lai Mun Lệ Xôm 0389036086 x

186 Ai Huynh 18/03/2009 Nam 7C Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Ta Lu Mó Ayup 0353669128 x

187 Ai Bôn Húc 20/08/2009 Nam 7C Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Keo Mó Nghia 0334583067 x

188 Ai Hưng 26/07/2009 Nam 7C Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai A Nha Niê Ayua Nga 0847069915 x  

189 Ai Xa Ít 10/05/2009 Nam 7C Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Xuân Hôồ Thị Láo 0336547737 x Đã gặp PH, nhưng không có mạng

190 H La Ra Kbuôr 14/08/2009 Nữ 7C Buôn Jắt B Ê-đê Y ThoảiNiê H' Sel Kbuôr 0968117915 x

191 Mó Phán Mỹ Lệ 02/01/2009 Nữ 7C Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Viòng Mó Huế 0867665058 khong có mạng

192 Lâm Xuân Lợi 25/04/2009 Nam 7C Thôn Nghĩa Tân Kinh Lâm Đức Tài Lê Thị Yến Ly 0363339963học ghépp

193 Nguyễn Bảo Minh 26/04/2009 Nam 7C Thôn Nghĩa Tân Kinh Nguyễn Bảo CươngLương Thị Nghĩa 0393536047 x

194 Mó Mượt 01/05/2009 Nữ 7C Buôn Roang Đơng Bru-Vân Kiều Ai Tái Mó A Doq 0342912764 học ghép

195 Nguyễn Thị Yến Nga 17/09/2009 Nữ 7C Thôn Quảng Tân Kinh Nguyễn Văn Hay Phan Thị Ly 0947491214 x

196 Nguyễn Thị Yến Nguyệt 29/07/2009 Nữ 7C Thôn Quảng Tân Kinh Nguyễn Phi Long Nguyễn Thị Liễu 0931604929 x không liên lạc được

197 Võ Hồ Anh Nhật 19/10/2009 Nam 7C Thôn Tân Bình Kinh Võ Lâm Hồ Thị Phúc 0333683655 x

198 H Jun Jin Niê 29/09/2009 Nữ 7C Buôn Jắt B Ê-đê Y Lem Niê H Nhun Niê 0979933431 x

199 H Wih Niê 21/10/2009 Nữ 7C Buôn Jắt B Ê-đê Y Kăn Byă H' Huỳnh Niê 0932732687 x không liên lạc được

200 Y Song La Niê 27/06/2009 Nam 7C Buôn Ea Phê Ê-đê Y - Sỗn Êban H' Mâu Thìn Niê 0367689928 không liên lạc được

201 Mó Noup 03/09/2009 Nữ 7C Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Thông Mó Bảo 0836484847 x



202 Ai Phát 08/05/2009 Nam 7C Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Minh Mó Chiên 0975931721 x

203 Mó Trăm 20/09/2009 Nữ 7C Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Pá Trỹh Pí Trỹh 0346682280 x

204 Đoàn Thị Mỹ Uyên 07/10/2009 Nữ 7C Buôn Mò Ó Kinh Đoàn Công Dũng Lê Thị Thu 0817908162 không liên lạc được

Lê Quốc Huynh 19/02/2009 Nam 7C Thôn Nghĩa Tân Kinh Lê Quốc Kiên Hồ Thị Minh Tâm x Dang Kang chuyển về

205 Mó Xa Ar 25/02/2009 Nữ 7D Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Mó Hiêm 0398055944 x

206 H Kiêu Byă 02/07/2009 Nữ 7D Buôn Jắt A Ê-đê Y- Rỹ Ayan H - Ngun Byă 0343559199 x

207 Ai Chông 29/02/2008 Nam 7D Buôn Mò Ó Bru-Vân Kiều Ai Thiêu Mó Đinh 0836262060 x

208 Trần Công Định 18/12/2009 Nam 7D Thôn Quảng Tân Kinh Trần Công PhươngLê Thị Ly Ly 0399874970 x

209 Y - Ngay Êya 12/01/2008 Nam 7D Buôn Jắt A Ê-đê Y - Ha Ka Êya Hồ Thị Tý 0962573044 x

210 Ai Hỏi 06/04/2009 Nam 7D Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Xâm Pu Mó Xa Răn 0368487041 x Đã gặp PH, nhưng không có mạng

211 Châu Trần Ngọc Huy 09/03/2009 Nam 7D Thôn Tân Bình Kinh Châu Ngọc Đinh Trần Thị Thúy 0827858948 x

212 Y Nghiệt Kbuôr 20/05/2008 Nam 7D Buôn Jắt B Ê-đê H' Đẽ Kbuôr 0367865041 x

213 Võ Xuân Lân 30/01/2009 Nam 7D Thôn Tân Bình Kinh Võ Xuân Viễn Nguyễn Thị Lệ 0339078086 x

214 Mó Li 25/12/2009 Nữ 7D Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Cam Bua Mó Ta Ướt 0328857915 x

215 Ai Ngủy 12/04/2008 Nam 7D Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Thái H Lỗi Byă 0362403310 x

216 H Miêt Niê 14/01/2009 Nữ 7D Buôn Jắt A Ê-đê Y - Thu Niê Mó Lan 0782737042 x

217 H Xuyên Niê 10/04/2009 Nữ 7D Buôn Jắt A Ê-đê Y Ka Phen Niê H Mik Niê 0386512863 x

218 Y - Sung Niê 10/02/2009 Nam 7D Buôn Jắt B Ê-đê Y Lõ Byă H' Anh Niê 0366657933 x

219 Ai Nin 04/09/2008 Nam 7D Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Thing Mó Tinh 0397258548 x Đã gặp PH

220 Trần Công Phong 17/04/2009 Nam 7D Thôn Quảng Tân Kinh Trần công Thới Huỳnh Thị Hồng Thắm 0343982187 x

221 Ai Hai Quang 16/10/2009 Nam 7D Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Đông Hồ Thị Thảo 0947716347 x

222 Ai Quang 21/12/2008 Nam 7D Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Vôn Hồ Thị Hải 0352380951 x

223 Ai Sap 24/09/2009 Nam 7D Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Tuôl Mó Uăc 0327098130 x

224 MǑq Sít Suor 28/12/2009 Nữ 7D Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Ra Kuôl Mó Nga 0338454830 x Không nghe máy

225 Kiều Thị Thu Sương 03/03/2009 Nữ 7D Buôn Jắt A Bru-Vân Kiều Kiều Anh Phúc Võ Thị Ánh Sơn 0896368357 x

226 Hồ Thị Xa Tha 08/08/2008 Nữ 7D Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Hồ Xa Phiên Hồ Thị Lan 0372323162 x Không nghe máy

227 Ngô Lê Trường Thọ 11/05/2009 Nam 7D Thôn Nghĩa Tân Kinh Ngô Hoài Thanh Lê Thị Kim Cúc 0986017056 x

228 Mó Thủy 17/12/2009 Nữ 7D Buôn Roang Đơng Bru-Vân Kiều Ai Lư Lôi 0398362591 x

229 Trần Nguyễn Bảo Thi 11/09/2009 Nữ 7D Thôn Tân Bình Kinh Trần An Nguyễn Thị Bảo Thu 0394595310 x

230 Mó Trúc 13/05/2009 Nữ 7D Buôn Roang Đơng Bru-Vân Kiều Ai Lê Hồ Thị Khen 0815460008 x

231 Lê Thị Bảo Vân 17/03/2009 Nữ 7D Thôn Nghĩa Tân Kinh Lê Văn Duy Nguyễn Thị Hà 0328874955 x

232 Mó Ta Yáh 26/11/2009 Nữ 7D Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Đa Niêl Ayuah Hồ Thị Mỹ 0988356005 x

Huỳnh Thân Thông 09/02/2009 Nam 7D Buôn Mò Ó Kinh Huỳnh Thị Lý Mới chuyển về

233 Mun Thúy Vui Ayua 16/12/2008 Nữ 8A Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Xoan Mó Nai 0387008459 x

234 Ai Kim Cang 10/06/2008 Nam 8A Buôn Jắt B Bru-Vân Kiều Ai Nhua Mó Nghiên 0344963516 x

235 Ai Cham 14/08/2008 Nam 8A Buôn Jắt A Bru-Vân Kiều Ai Ta Ria Mó Tim 0966276759 x



236 Ai Lê Khuân Em 20/08/2008 Nam 8A Buôn Roang Đơng Bru-Vân Kiều Ai Lê Xiên Mó La Viên 0334765662 x

237 Mó Hăng 24/01/2008 Nữ 8A Thôn Đức Tân Bru-Vân Kiều Ai Bôn Chu Mó Đâng 0362926976 x

238 Nguyễn Thị Huệ 10/03/2008 Nữ 8A Buôn Roang Đơng Kinh Nguyễn Văn NghànMó Vinh 0837737981 x

239 Ai Huy 28/12/2007 Nam 8A Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Đậu Mó Tập 0913887240 x bỏ học

240 H Măi Kbuôr 03/04/2008 Nữ 8A Thôn Nghĩa Tân Ê-đê Y - Drao Kbuôr Mó Bước 0329936256 x Không có trong thôn Nghĩa Tân

241 Lê Tuấn Kiên 07/07/2007 Nam 8A Thôn Nghĩa Tân Kinh Lê Tuấn Hùng Nguyễn Thị Pho0363639923, 0975611424 x Có điện thoại thông minh

242 Trần Thị Hà Liên 25/06/2008 Nữ 8A Buôn Ra Lu Kinh Trần Văn Viên Võ Thị Kim Hà 0388069655 x

243 Hốc Thị Ngọc Linh 10/08/2008 Nữ 8A Buôn Jắt B Bru-Vân Kiều Hốc Đình Duy Mó Dê 0334733099 x (số chú ruột)

244 Ai Sa Mạc 16/06/2007 Nam 8A Thôn Nghĩa Tân Bru-Vân Kiều A - Chênh H - Rĩ Niê 0373732640 x không liên lạc được, không có trong thôn nghia tân

245 Mó Mân 26/08/2008 Nữ 8A Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Yên Mó Ăn 0918889547

246 Huỳnh Tấn Nam 16/02/2008 Nam 8A Buôn Jắt A Kinh Huỳnh Văn Tuấn Lâm Thị Thỏa 0388860605 chưa liên lạc được

247 Y Nhương Niê 04/02/2008 Nam 8A Buôn Jắt B Ê-đê Y Noan Niê H Uông Niê 0386688611 X x

248 Y SaK Niê 15/02/2008 Nam 8A Buôn Jắt B Ê-đê Y Bhum Niê H Yeng Niê 0347673206 X x

249 Mó Sô Níc 12/03/2008 Nữ 8A Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Hô Liat Mó Đót 0987492542 x

250 Mó Phong 11/06/2007 Nữ 8A Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Mứt Mó Mê 0399167747 x chưa liên lạc được

251 Ai Phúc 18/09/2008 Nam 8A Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Mơr Mó Bôn 0373468893 x

252 Hồ Tấn Phương 30/05/2008 Nam 8A Buôn Tà Đỗq Kinh Hồ Văn hùng Đỗ Thị Quý 0987485321 x

253 Ai Bôn Khuyn RaLu 15/06/2008 Nam 8A Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Hiên RaLu Mó Chứ 0385409346 x

254 Trương Minh Thông 23/11/2008 Nam 8A Buôn Tà Cỡng Kinh Trương Văn Bình Lê Thị Nga 0815177977 x

255 Mó La TiAm 28/07/2008 Nữ 8A Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Phong Mó Rôn 0385568847 X học với mó chêm

256 Võ Thị Thu Trang 28/10/2008 Nữ 8A thôn Tân Sơn Kinh Võ Văn Tứ Nguyễn thị Thanh Hằng 0389706719 không đúng sô đt

257 Đinh Thái Trường 20/08/2008 Nam 8A Buôn Ra Lu Kinh Đinh Thái Lâm Huỳnh Thị Thủy 0935839916 nhà chưa có điện 

258 Mó Văng 22/04/2007 Nữ 8A Buôn Roang Đơng Bru-Vân Kiều Ai Phuôm Mó Boi 0377241603 x

259 Mó Vin 18/12/2008 Nữ 8A Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Hiên Mó A Lâm 0325893120 x Đã gặp PH, nhưng không có mạng

260 Mó Vối 22/10/2008 Nữ 8A Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Tường Hồ Thị Cực 0358706564 không liên lạc được

261 Ai Xích 16/06/2007 Nam 8A Buôn Mò ó Bru-Vân Kiều Kroang Mun Boong 0886096647 x Bỏ thi lại

262 Mó Ben 23/08/2008 Nữ 8B Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Thơm Mó Sương không có sdt

263 Y - Zi Đan Bjă 06/06/2008 Nam 8B Buôn Tà Cỡng Ê-đê Y Dria Ktla H Wiết Bjă 0366337520 x

264 Y - Mân Bkrông 25/02/2008 Nam 8B Buôn Jắt B Ê-đê Y - Khân Niê H Lat Bkrông 0964295040 không có sdt

265 H Gian Byă 19/08/2008 Nữ 8B Buôn Tà Cỡng Ê-đê Y Ta Ly Bkrông H Run Byă 0335291796 x

266 Ai Cân 05/05/2008 Nam 8B Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Thăm Pá Kiêu Mun Lài 0394780536 x

267 Phạm Thị Duyên 11/08/2008 Nữ 8B Buôn Tà Đỗq Kinh Phạm Cư Huỳnh Thị Thắm 0334108410 x

268 Mó Châu-Úc Giàu 06/05/2008 Nữ 8B Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Tiếc Hồ Thị Toàn 0856716816 học ghép

269 Ai Khláp 04/03/2008 Nam 8B Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Theo Mó Tun 0382722990 x gọi không bắt máy

270 Mó Lam 23/01/2008 Nữ 8B Thôn Quảng Tân Bru-Vân Kiều Ai Tai Mó Kiểu 0794607956 không có sdt



271 Nguyễn Thị Liên 12/08/2008 Nữ 8B Buôn Tà Cỡng Kinh Nguyễn Thị Thủy 0837750150 x

272 Nguyễn Thị Ánh Ly 02/01/2008 Nữ 8B Thôn Đức Tân Kinh Nguyễn Duy Ninh Lương Thị Mỹ Liên 0865515244 x

273 Mun Kim Manh 14/09/2008 Nữ 8B Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Phân Mó Chủ 0345288424 PH hứa sẽ mua ĐT thông minh để kết nối mạng cho con học

274 Ai Nga 15/04/2007 Nam 8B Thôn Nghĩa Tân Bru-Vân Kiều Ai Đêng Mó Jưn không có sdt, không có trong thôn Nghĩa Tân

275 Trần Thị Kim Nhân 20/12/2008 Nữ 8B Thôn Quảng Tân Kinh Trần Công Đức Nguyễn Thị Đoàn 0335272442 x

276 H Kha Niê 08/07/2008 Nam 8B Thôn Quảng Tân Ê-đê Y - Pur Mó Ni Ăng 0365033461 x

277 H Mo Gân Niê 12/01/2008 Nữ 8B Thôn Tân Thành Ê-đê Y Thinh Mlô H Diuan Niê 0333839187 không liên lạc được

278 Nguyễn Châu Pha 03/09/2008 Nam 8B Thôn Tân Bình Kinh Nguyễn Văn Lộc Châu Thị Mỹ 0982648769 x

279 Nguyễn Ngọc Quốc 07/07/2008 Nam 8B Buôn Jắt B Kinh Nguyễn Ngọc VươngĐoàn Thị Hiệp 0379039773 x

280 Mó Quyết 08/05/2008 Nữ 8B Buôn Jắt A Bru-Vân Kiều Ai Giải Mun Thúy Loan 0395132006 x

281 Mó Hê Ra 02/10/2008 Nữ 8B Buôn Jắt B Bru-Vân Kiều Ai Lanh Mó Dày 0943555897 x

282 Mó Ra 02/03/2008 Nữ 8B Buôn Mò Ó Bru-Vân Kiều Ai Chỉu Mó Khai 0394855705 x ghép với e Phạm Thị Ngọc Nhi

283 Ai Sô 12/09/2007 Nam 8B Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Sách A Ka Ra Vong Bru 0388199654 x không có sdt

284 Ai Suốt 20/08/2008 Nam 8B Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Mông A - Rưng 0913895384 x

285 Sa La Thea 22/09/2007 Nữ 8B Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Xiết Hồ Thị Dưng không có sdt

286 Châu Thị Quỳnh Thơ 09/02/2008 Nữ 8B Buôn Tà Đỗq Kinh Châu Văn Lộc Trần Thị Duyên 0362859032 x

287 Ai Tiếp 10/01/2006 Nam 8B Buôn Mò Ó Bru-Vân Kiều Ai Ta Mưn Mó Rơi không có sdt

288 Ai Tốt 16/10/2008 Nam 8B Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Phiên Mó Thủy 0915815547 x

289 Hồ Văn Trăng 10/12/2007 Nam 8B Buôn Mò Ó Bru-Vân Kiều Hồ Văn Liêu Hồ Thị A Va 0815140452 x

290 Ai Vân 29/10/2006 Nam 8B Buôn Mò Ó Bru-Vân Kiều Ai Trai Mó Nuôi 0337113647 x Bỏ thi lại

291 Ai - Ka - Ra - Ven 01/07/2005 Nam 8B Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Ka Pa Mó Thân 3694630747 không liên lạc được

291 Trần Ngọc An 20/03/2008 Nam 8C Hòa An Kinh Trần Ngọc Tân Doãn Thị Đường 0975877784 x

291 Mun Anh 20/06/2008 Nữ 8C Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Công Mó Chim 0916977332 x

291 Mó Biết 17/05/2008 Nữ 8C Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Tiểu Mó Thỏa 0399949523 x

295 Ai Cam 04/02/2005 Nam 8C Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Mó Nhiêu Gặp ph nhà ko có gì.

296 Mó Coat 09/01/2007 Nữ 8C Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều A Yooq Mó Châng 0948227316 x

297 Ai Ka Li Dôn 27/11/2007 Nam 8C Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Binh Mó Nghiêm 0377128695 x

298 Mó Đam 29/03/2008 Nữ 8C Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai A Kum Mó Đốc 0366021355 x

299 Ai Hai Đăng 24/04/2008 Nam 8C Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Đong Hồ Thị Thảo 0947716347 x

300 Nguyễn Thị Tấn Đầy 03/05/2008 Nữ 8C Thôn Tân Bình Kinh Nguyễn Tấn Tài Lương Thị Hậu  0793585828 x

301 Mó Sun Hi 18/05/2007 Nữ 8C Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Sao Mó Hồng 0385158538 x

302 Lê Nguyễn Khánh Hòa 25/10/2008 Nữ 8C Thôn Tân Bình Kinh Lê Đặng Khánh DuyNguyễn Thị Thu Phấn 0859200402 x

303 Lê Nguyễn Khánh Hữu 25/10/2008 Nữ 8C Thôn Tân Bình Kinh Lê Đặng Khánh DuyNguyễn Thị Thu Phấn 0859200402 x

304 Ai Khương 07/04/2008 Nam 8C Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai A Ruông Mó Avia 0869389649 x

305 Phan Đình Kiệt 20/02/2008 Nam 8C Thôn Tân Bình Kinh Phan Đình Cảnh Nguyễn Thị Phù 0349760177 x



306 Nguyễn Thị Ly Ly 24/11/2008 Nữ 8C Thôn Tân Bình Kinh Nguyễn Văn ThànhĐoàn Thị Liên 0762741446 x

307 Bùi Ngọc Nhanh 21/12/2007 Nam 8C Thôn 1 Kinh Bùi Ngọc Tiến Phạm Thị Huệ 0941076595 x

308 Phạm Thị Ngọc Nhi 14/04/2008 Nữ 8C Buôn Mò Ó Kinh Phạm Duy Tôn Nguyễn Ngọc Diễm 0973611211 x

309 H Bôi Niê 10/09/2008 Nữ 8C Buôn Tà Đỗq Ê-đê Y Briêl H Nhiăt 0914388735 Bỏ thi lại

310 H Rôn Niê 21/04/2008 Nữ 8C Buôn Jắt A Ê-đê Y Ngool Ayũn H Ngon Niê 0935754583 x Bỏ thi lại

311 Y Rây Sân Niê 24/03/2008 Nam 8C Buôn Jắt A Ê-đê Y Thuông Kbuôr H Nêm Niê 0339492453 x

312 Mó Ta Noang 28/11/2008 Nữ 8C Buôn Mò Ó Bru-Vân Kiều Ai Mân Tia Mó Đơi 0342028582 x ghép với e Mun Thuý Sao

313 Mó Kim Oanh 20/10/2008 Nữ 8C Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Xanh Mó Toàn 0337751948 x

314 Ai Pênh 24/11/2008 Nam 8C Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Phất Mó NhuAm 0972729342 x

315 Mun Thúy Sao 02/02/2008 Nữ 8C Buôn Mò Ó Bru-Vân Kiều Ai Ngoan Hồ Thị Riêng 0859200402 x

316 Mó Kê Sia 20/09/2008 Nữ 8C Buôn Ta Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Pa Lu Ayũah Hồ Thị hương 0364227960 x

317 Ai Thich 12/10/2007 Nam 8C Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai An Nguyễn Thị Thu 0945981367 x

318 Nguyễn Thị Thúy 24/10/2008 Nữ 8C Buôn Tà Rầu Kinh Nguyễn Văn ThôngChâu Thị Thủy 036285903 x

319 Ai Tím 20/10/2008 Nam 8C Buôn Mò  Ó Bru-Vân Kiều Ai Ta Mưng Mó Rơi 0389249385 x

320 Ai Trăng 17/10/2008 Nam 8C Buôn Mò Ó Bru-Vân Kiều Ai Liêu Mó A Đó 0834654013 x

321 Ai Da Vít 07/08/2008 Nam 8C Buôn Ta Rầu Bru-Vân Kiều Ai Buân Dual Sar Mân 0378380387 x

322 Trần Hồ Ngọc Ánh 22/04/2008 Nữ 8D Buôn Roang Đơng Kinh Trần công Thạnh Hồ Thị Biệt 0964830379 k liên lạc được 

323 Nguyễn Thiên Bảo 06/10/2008 Nam 8D Buôn Tà Cỡng Kinh Nguyễn Mạnh HùngPhạm Thị Nga 0986069663 x

324 Võ Gia Bảo 31/05/2008 Nam 8D Buôn Tà Đỗq Kinh Võ Xuân Sang Trương Thị Kim Anh 0916717575 x

325 Y - Bhăm - Byă 05/11/2007 Nam 8D Buôn Tà Đỗq Ê-đê Y - Blĩm - Êban H Bĩ Byă 0336297876 SĐT k đúng 

326 Mó Chên 05/05/2008 Nữ 8D Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Sâu Mó Lữ 079469006 x Điện thoại thường

327 Ai Công 01/01/2008 Nam 8D Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Mó Mơ 0333464231 x Đt của dì

328 Ai Nghiêm Húc Ta Cu 14/08/2008 Nam 8D Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai La Phơi Mó Vê Không có SĐT

329 H - Tuệ Kbuôr 16/11/2008 Nữ 8D Buôn Tà Đỗq Ê-đê Y - Nghệ Ktla H - Em Kbuôr 0355307336 x

330 H Minh Kbuôr 21/01/2008 Nữ 8D Buôn Jắt B Ê-đê H Thiăl Kbuôr 0794523665 x Không có SĐT

331 Nguyễn Thị Kim Kiều 10/01/2008 Nữ 8D Buôn Roang Đơng Kinh Phan Thị Thuận 0917703546 x

332 Võ Xuân Kiệt 08/10/2008 Nam 8D Thôn Tân Bình Kinh Võ Xuân Kinh Dđoàn Thị Thương 0973522612 x

333 Mó Ló 20/10/2008 Nữ 8D Buôn Ta Rầu Bru-Vân Kiều Ai Thuận Mó A Hun Không có SĐT

334 Mó Mai 15/07/2008 Nữ 8D Buôn Mò Ó Bru-Vân Kiều Ai Thao Hồ Thị Nhất 0945452687 x Không liên lạc được

335 Hồ Thị Phương Nga 11/03/2008 Nữ 8D Buôn Ra Lu Kinh Hồ Văn Tạo Lê Thị Kiều Liên 0378952642 x

336 Ai Ngát 20/02/2008 Nam 8D Thôn Nghĩa Tân Bru-Vân Kiều Kênh Không có SĐT, không có trong thôn Nghia Tân

337 Trần Minh Bảo Ngọc 07/07/2008 Nữ 8D Buôn Mò Ó Kinh Trần Tường Hồ Thị Huệ 0328058729 x Không liên lạc được

338 Mó Nhên 10/01/2008 Nữ 8D Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Liên Mó Miết 0963105637 x Không có SĐT

339 Mó Nhung 09/08/2008 Nữ 8D Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Chai Mó Mươn 0765336272 x Đã gặp PH

340 H Mac Niê 02/02/2007 Nữ 8D Buôn Tà Đỗq Ê-đê Y Măt Kbuôr H' Yuê Niê 0385819010 x



341 Y - Kuân Niê 12/04/2008 Nam 8D Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Y - Let Bkrông H Djuan Niê x

342 Võ Thị Khánh Phương 31/07/2008 Nữ 8D Buôn Mò Ó Kinh Võ Văn Thức Trương Thị Na 0946820766 x Không liên lạc được

343 Ai Poân 26/12/2008 Nam 8D Buôn Jắt A Bru-Vân Kiều Ai Lương Mó Phê 0347012726 Không liên lạc được

344 Ai Nhì Quyền 19/05/2008 Nam 8D Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Dên Mun Hương Không có SĐT

345 Ai Rốp 15/11/2007 Nam 8D Buôn Mò Ó Bru-Vân Kiều Ai Thái Mó Câm Phẩn Không có SĐT

346 Mó Sinh 28/10/2008 Nữ 8D Buôn Ta Rầu Bru-Vân Kiều Ai Phước Mó Trư 0388173524 x

347 Mó Sở Sở 30/05/2008 Nữ 8D Thôn Nghĩa Tân Bru-Vân Kiều Ai Long 0905317336 SĐT không đúng, không có trong thôn

348 Mó Thảo 25/05/2008 Nữ 8D Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Pa Thơi Pí Thơi 0858316453 x

349 Mó Thạch 20/06/2008 Nữ 8D Buôn Ta Rầu Bru-Vân Kiều Ai Hân Mó Câm Phẩn 0974322721 x Đã gặp PH

350 Trương Thị Thu Thủy 12/01/2008 Nữ 8D Buôn Ra Lu Kinh Trương Văn Thọ Vương Thị Thơ 0977475451 x

351 Mó Xanh 20/04/2008 Nữ 8D Buôn Mò Ó Bru-Vân Kiều Ai Phiếu Mó Lúa Không có SĐT

AI Bôn Bim Ayua 15/07/2008 Nam Buôn Tà Đỗq Vân kiều Ai Buân Chơ Ayua 0974272115

352 Ai Bắc Ayua 14/09/2006 Nam 9A Buôn Jắt B Bru-Vân Kiều Ai Long H Wer Niê 0837812447 x

353 Ai Bim 07/06/2007 Nam 9A Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Đênh Mó Thia 0388059995 x

354 H Nghin Byă 04/06/2005 Nữ 9A Buôn Jắt B Ê-đê Y Wi Niê H Nuôi Byă 0899368750 x Không liên hệ được

355 H Tuyên Byă 19/10/2007 Nữ 9A Buôn Jắt A Ê-đê Y Rĩ  Ayũn H Nghuôn Byă 0343559199 x

356 Ai Cang 08/09/2006 Nam 9A Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Cu Lách Mó Quan x Học Ghép

357 Lê Thanh Chính 07/09/2007 Nam 9A Thôn Tân Bình Kinh Lê Thanh Vân Lê Thị Hồng 0918689132 x

358 Ai Hòa 19/03/2007 Nam 9A Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Khân Mó Lan 0367258957 x

359 Ai Học 17/02/2007 Nam 9A Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Sâm Pu Mó Xa Rân 0383712195 x

360 Mó Hợp 14/10/2006 Nữ 9A Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Reo Mó Nạp 0945411367 x

361 Ai Hùng 13/10/2007 Nam 9A Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Khảo Mó Kêch 0347240547 x

362 Ai Xa In 22/11/2006 Nam 9A Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Dên Mó Gái 0974411264 x

363 H Thúy Kcăm 15/05/2006 Nữ 9A Buôn Jắt B Ê-đê Y Đuất Byă H Men Kcăm 0887553659 x Không liên hệ được

364 Võ Hồ Anh Khoa 05/07/2007 Nam 9A Thôn Tân Bình Kinh Võ Lâm Hồ Thị Phúc 0395812324 x

365 Đặng Tuấn Kiệt 08/04/2007 Nam 9A Thôn Nghĩa Tân Kinh Đặng Ngọc sơn Phạm Thị Tân 0384661841 x

366 Mó Kim Loan Xiêm La 20/04/2007 Nữ 9A Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Phen Mó La Hai 0948390308 x

367 Võ Thành Long 21/05/2007 Nam 9A Buôn Tà Đỗq Kinh Võ Văn Thức Trương Thị Na 0946820766 x

368 Xâm Quỳnh Nhi 24/10/2007 Nữ 9A Buôn Roang Đơng Bru-Vân Kiều Xâm Lý Thông Mó PuĂn 0385435018 x

369 A Mó Hồ Thị Quỳnh Như 27/09/2007 Nữ 9A Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Long Trọng Hồ Thị Thi 0342438890 x Đã gặp PH, nhưng điện thoại thường

370 Võ Thị Quỳnh Như 10/10/2007 Nữ 9A Thôn Quảng Tân Kinh Võ văn Lịch Nguyễn Thị Thật 0395129934 x

371 H Dân Niê 16/06/2007 Nữ 9A Buôn Jắt A Ê-đê Y Den Niê H Châm Niê 0933937047 x

372 Y Bruăn Niê 13/09/2006 Nam 9A Buôn Jắt B Ê-đê Y Djao Kbuôr H On niê 0943081913 x

373 Y Phi Niê 02/02/2007 Nam 9A Buôn Jắt B Ê-đê Ai Xiên H Lai Niê 0822031037 x

374 Mun Ta Niếp 08/11/2007 Nữ 9A Buôn Mò Ó Bru-Vân Kiều Ai Mi ĐaK Mó Lá 0377953640 ghép với e Bu Rô Trinh



375 Mó Phân 27/07/2007 Nữ 9A Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Phúc Mó Khâm 0398767143 x

376 Nguyễn Văn Quản 06/08/2007 Nam 9A Thôn Nghĩa Tân Kinh Nguyễn Tê Võ Thị Tư 0378941908 x

377 Ngô Văn Quốc 07/02/2007 Nam 9A Thôn Quảng Tân Kinh Ngô Vang Xuân Tạ Thị Hường 0346463022 x

378 Mai Xuân Quyết 10/05/2007 Nam 9A Thôn Nghĩa Tân Kinh Mai Đăng Nguyễn Thị Hòa 0363247573 x

379 Ai Tay 03/02/2007 Nam 9A Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Dục Mó Hinh 0386099031 x

380 Trương Thị Nhật Tiên 23/05/2007 Nữ 9A Buôn Roang Đơng Kinh không Trương Thị Hiền 0867596447 x

381 Nguyễn Thanh Tính 19/01/2007 Nam 9A Thôn Nghĩa Tân Kinh Nguyễn Văn Tùng Trần Thị Thu Ba 0832234525 x

382 Mó Tra 03/03/2007 Nữ 9A Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Vết Mó Hiên 0387553659 x

383 Ai Sán Triăt 16/01/2007 Nam 9A Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Hồ Văn Lộc Mó Xuân 0971606084 x

384 Bu Rô Trinh 19/02/2007 Nữ 9A Buôn Mò Ó Bru-Vân Kiều Ai Phuôm Mó Hiền 0969017257 x

385 Nguyễn Bảo Tường Vy 01/11/2007 Nữ 9A Thôn Quảng Tân Kinh Nguyễn Lê Hùng Nguyễn Thị Thanh Thủy0946313632 x

386 Mó Mai Bích 21/08/2007 Nữ 9B Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Công Mó Phương 0886180925 x

387 Mó Buýt 21/08/2007 Nữ 9B Buôn Roang Đơng Bru-Vân Kiều Ai Vưng Hồ Thị Cúc 0945474230 x

388 Mó Minh Châu 22/07/2007 Nữ 9B Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Choai Mó Nhâm 0919538680 x

389 Ai Mác Đô Chê 31/12/2006 Nam 9B Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai A Ria A Mó Tim 0966276759 x

390 Ai Li Chốt 16/10/2006 Nam 9B Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Xa Mất La Ngoặt 0329206698 x

391 Ai Diễu 27/07/2007 Nam 9B Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Rinh Mó Mết 0352593860 x

392 Đào Hải Duy 05/08/2007 Nam 9B Thôn Tân Bình Kinh Đào Văn Dưỡng Trương Thị Loan 0937958775 x

393 H Dua Na Êya 25/04/2007 Nữ 9B Buôn Jắt A Ê-đê Y Đa Vít Byă H Năm Êya 0905230461 x

394 Phùng Thiện Hải 18/07/2007 Nam 9B Thôn Tân Bình Kinh Phùng Tấn Chinh Đoàn Thị Mến 0913024575 x

395 Nguyễn Tuấn Hùng 19/09/2007 Nam 9B Buôn Mò Ó Kinh Nguyễn Vĩnh PhúcNguyễn Thị Thuyền 0969402075 x

396 Mó Hy 03/01/2007 Nữ 9B Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Ta Lu Mó A Yúp 0353669128 x

397 Ai Duy Thách In 23/06/2007 Nam 9B Buôn Jắt A Bru-Vân Kiều Ai Duy Poong Mun Phuôm 0386127625 x

398 H Hăng Kbuôr 22/10/2007 Nữ 9B Buôn Jắt A Ê-đê Chết H Djăc Kbuôr 0862494879 x

399 Mó Kênh 04/12/2006 Nữ 9B Buôn Mò Ó Bru-Vân Kiều Ai Ta Miên Mó Phênh 0335681536 x

400 Châu Đăng Khoa 27/12/2006 Nam 9B Thôn Tân Bình Kinh Châu Quang Nhật Hồ Thị Kim Vi 0352267139 x

401 Tuấn Anh Kiệt 21/07/2006 Nam 9B Bru-Vân Kiều Ai Tuấn Lê Thị Hoa 0328901586 x

402 Mó Mê Li 20/07/2007 Nữ 9B Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Chia Mó Giáp 0377738492 x

403 Ai Lực 27/01/2007 Nam 9B Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Pá Tưng Mó Nên 0332566461

404 Mó Mỹ 10/07/2007 Nữ 9B Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Thu Mó Ã 0354209715 x Đã gặp PH

405 Mó Nan 24/01/2007 Nữ 9B Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai A Chê Mó Hanh 0911236742 x

406 Mó Nang 04/08/2006 Nữ 9B Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Thing Mó Tinh 0397258548 x Đã gặp PH

407 Ai Ngọc 13/11/2007 Nam 9B Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Lan Mó Hiên 0355128832 x Đã gặp PH

408 H Duyên Niê 01/05/2007 Nữ 9B Buôn Jắt B Ê-đê Y Duê Kbuôr H Nin Niê 0332521851 x

409 Ai Si Mê Ôn 07/01/2007 Nam 9B Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Hoàng Mó Tát 0352174262 x Đã gặp PH



410 Ai Quí 10/01/2005 Nam 9B Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai A Xơi Mó Mun 0935966880 x

411 Mun Niang Tuệ RaLu 20/05/2007 Nữ 9B Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Lai Ra Lu Mun Yên Ra Lu 0365297142 x

412 Mó Sung 27/03/2006 Nữ 9B Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Mây Mó Đương 0364904010 x

413 Trần Nguyễn Uyễn Trân 21/11/2007 Nữ 9B Buôn Roang Đơng Kinh Trần Anh Tuấn Nguyễn Thị Thùy Trang 0946024647 x

414 Phan Thị Ngọc Trúc 29/12/2007 Nữ 9B Thôn Đức Tân Kinh Phan Chí Tưởng Nguyễn Thị ca 0932509155 x

415 Ayua Nguyễn Anh Tuấn 05/02/2007 Nam 9B Buôn Mò Ó Bru-Vân Kiều Nguyễn Văn Sơn Thiện Chiếu Ayua 0825061641 x

416 Mó Tuôr 25/03/2007 Nữ 9B Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều DaNiêl Ayũah Hồ Thị Mĩ 0988356005 x

417 Ai Vang 08/08/2007 Nam 9B Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Cường Hồ Thị Cực 0358706564 x

Phan Thị Thu Thảo 17/09/2007 Nữ 9B Thôn Tân Bình Kinh Phạm Văn Đà Châu Thị Xuân 363339963 x Gia lai chuyển về

418 Hồ Tuấn Anh 18/05/2007 Nam 9C Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều B Lắng Lê Huyền Hồ Thị Khuyên 0342429138 x

419 Ai Rô Bin 26/07/2007 Nam 9C Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Keo Mó Nghia x gặp HS báo có đt nhưng không nhớ số đt

420 H Đôn Bkrông 17/06/2006 Nữ 9C Buôn Jắt A Ê-đê Y Cuel Niê H Win Brông 0562675450 x

421 Mó Cá 16/08/2006 Nữ 9C Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Axơi Mó Mun 0935966880 x

422 Ai Đẹp 04/09/2006 Nam 9C Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Pá Dơi Pí Dơi 0348921418 x

423 Võ Xuân Hào 17/04/2007 Nam 9C Thôn Đức Tân Kinh Võ Xuân Nghoạn Nguyễn Thi Hoanh 0988377953 x Học bằng ĐT của chị gái: 0866050047

424 Hồ Thị Hiêng 02/03/2007 Nữ 9C Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Nhỏ Mó Ku Tót 0347037090 x

425 Ai Hồ 01/06/2007 Nam 9C Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Dũng Mó A Rực 0355180859 x

426 Ai Hơn 02/11/2005 Nam 9C Buôn Tà Cỡng Bru-Vân Kiều Ai Triễu Mó Khai 0843687543 x Đã gặp PH

427 Nguyễn Ngọc Huệ 06/08/2007 Nữ 9C Thôn Tân Bình Kinh Nguyễn Ngọc Vũ Lê Thị Sửu 0867088057 x

428 Cao Văn Huy 28/09/2007 Nam 9C Thôn Đức Tân Kinh Cao văn Nguyên Nguyễn Thiị Hồng Tân 0398295501 x học ghép với Lê Tuấn Phụng 9C cùng thôn

429 Mó Hữu 22/08/2007 Nữ 9C Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Dơ Mó Pơi 0972639945 x

430 Phạm Văn Khôi 20/03/2007 Nam 9C Thôn Tân Bình Kinh Phạm Văn Thân Phạm Thị Cả 0827270478 x

431 Mó Khuyên 25/09/2007 Nữ 9C Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Toán Hồ Thị Tám 0363012091 x

432 Ai Khây Ra Lu 11/09/2007 Nam 9C Buôn Roang Đơng Bru-Vân Kiều Ai Toàn RaLu Mó Nga 0338366521 x

433 Hải Âu Ra Lu 05/04/2007 Nữ 9C Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều Ai Từng Mó Mây 0878556470 x

434 Ai Cang Min 18/11/2005 Nam 9C Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Cháo Mó Mét 0962650537 x

435 Niê Ayua Si Môn 06/06/2007 Nam 9C Buôn Tà Rầu Ê-đê Niê Winh Thị Hoa 0398941599 x

436 Mó Nguy 13/11/2006 Nữ 9C Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai Ván Pí Nghãi 0941187431 x

437 H Trang Niê 28/03/2007 Nữ 9C Buôn Jắt A Ê-đê Y Toi Niê H Piết 0822916382 x

438 Y DH Uăn Niê 28/06/2006 Nam 9C Buôn Jắt B Ê-đê Y Ku Byă H Ngu Niê 0336570329 x Chưa liên lạc được

439 Lê Tuấn Phụng 22/01/2006 Nam 9C Thôn Đức Tân Kinh Lê Tuấn Hùng Nguyễn Thị Tho 0374314458 x

440 Nguyễn Xuân Quang 21/07/2006 Nam 9C Thôn Tân Bình Kinh Nguyễn Xuân HùngPhạm Thị Thu Trinh 0395273158 x

441 Ai Quát 26/02/2007 Nam 9C Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Lân Mun Hưa 0965319054 x

442 Nguyễn Thế Quân 25/01/2007 Nam 9C Thôn Quảng Tân Kinh Nguyễn Thế VươngTrần Thị Kim Phương 0365328567 x

443 Ai Thí 12/02/2004 Nam 9C Buôn Tà Rầu Bru-Vân Kiều Ai DoK Pí Bùi 0346993042 x

444 Nguyễn Vũ Tuyền 12/01/2007 Nam 9C Thôn Đức Tân Kinh Nguyễn Đăng MinhVõ Thị Phương 0342409067 x x



445 Mó Tư 21/07/2007 Nữ 9C Buôn Ra Lu Bru-Vân Kiều A Rêm H Ren 0357533003 x

446 Mó Văn 12/04/2007 Nữ 9C Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Hồ Văn Nhương Mó Hân 0983122273 x

447 Ai Vân 08/04/2007 Nam 9C Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Ai Ra Doi Pí Thủy 0349327534 x

448 Mó Vương 12/04/2007 Nữ 9C Buôn Tà Đỗq Bru-Vân Kiều Hồ Văn Nhương Mó Hân 0983122273 x

449 Lê Sơn Vỹ 16/04/2007 Nam 9C Buôn Tà Rầu Kinh Lê Dăng Hoài Nguyễn Thị Minh Thu 0988642091 x

450 Mó Xơ 10/01/2005 Nữ 9C Buôn Jắt B Bru-Vân Kiều Ai Kua Mó A Thâm 0816432447 x

Huỳnh Anh Khoa 22/12/2007 Nam Buôn Roang Đơng Kinh Huỳnh Thế Quý 0917958938 x















Dang Kang chuyển về













Gia lai chuyển về


